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	Lào Cai, ngày      tháng      năm 2026




BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO
Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với
 dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; 
Dịch vụ kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai


	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Quy định tại Điều 5, Thông tư 21/2019/TT-BKHCN.
Quy định tại khoản 2, Điều 5, Luật Đo lường số 04/2011/QH13.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm:
a) Dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai;
b) Dịch vụ kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
	Đảm bảo theo quy định thống nhất với Luật Đo lường số 04/2011/QH13; Thông tư 21/2019/TT-BKHCN.

	Quy định tại Điều 5, Thông tư 21/2019/TT-BKHCN.
Quy định tại khoản 2, Điều 5, Luật Đo lường số 04/2011/QH13..
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Quy định này. 
Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động về thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này.

	Đảm bảo theo quy định thống nhất với Luật Đo lường số 04/2011/QH13; Thông tư 21/2019/TT-BKHCN.

	Quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Thông tư 21/2019/TT-BKHCN.
	Điều 3. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai bao gồm các thành phần sau:
a) Định mức lao động là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.
Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp và gián tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể và thời gian lao động trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm. Trong đó: Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự nghiệp công. Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công; Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) quy định theo tỷ lệ là 10 phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp.
Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (thực hiện) + Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ)
b) Định mức máy móc, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; đơn vị tính là ca. Nội dung định mức sử dụng máy móc thiết bị bao gồm:
- Danh mục, chủng loại máy móc, thiết bị;
- Thông số kỹ thuật cơ bản của máy móc, thiết bị;
- Thời gian sử dụng từng chủng loại máy móc, thiết bị bao gồm: thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư, điện năng, nhiên liệu trong thời gian sử dụng); thời gian máy chạy không tải (không tiêu hao vật tư);
- Tổng hợp định mức máy móc, thiết bị.
c) Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu, vật tư cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ  thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nội dung định mức sử dụng vật tư gồm:
- Danh mục, chủng loại vật tư, vật liệu cần thiết để sản xuất theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm;
- Số lượng/khối lượng theo từng loại vật tư, căn cứ vào chủng loại thiết bị, thời gian máy chạy có tải (tiêu hao vật tư);
- Tỷ lệ (%) thu hồi vật tư, căn cứ vào đặc điểm, tính chất của vật tư để tính tỷ lệ (%) thu hồi;
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của vật tư, mô tả thông số kỹ thuật của từng loại vật tư phù hợp để thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công.
c) Chi phí quản lý là các khoản chi phí có tính chất chung của đơn vị trực tiếp thực hiện như: Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,…); Chi phí vật tư, công cụ, dụng cụ dùng cho công tác quản lý, chi phí điện nước, điện thoại, sửa chữa, bảo dưỡng, các khoản chi phí gián tiếp khác thực hiện công việc. Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm Chi phí phục vụ việc liên kết chuẩn của chuẩn đo lường và các thiết bị đi cùng chuẩn (công tác phí, chi phí vận chuyển, phí liên kết chuẩn, hiệu chuẩn chuẩn ….).
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai bao gồm các thành phần sau:
a) Định mức lao động là thời gian lao động cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình, bao gồm:
- Thành phần công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính thực hiện bước công việc cho hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo.
- Định biên: Xác định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc; lao động tham gia đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo quy định của pháp luật.
- Định mức: Quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình. Đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/bước công việc hoặc toàn bộ công việc (một ngày công làm việc được tính là 08 giờ).
b) Định mức thiết bị là thời gian người lao động sử dụng thiết bị máy móc cần thiết để thực hiện một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình. Đơn vị tính là ca/ bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.
Thời hạn sử dụng thiết bị (thời gian tính khấu hao) là thời gian dự kiến sử dụng thiết bị vào hoạt động trong điều kiện bình thường phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của thiết bị. Đơn vị tính là năm. Thời hạn sử dụng thiết bị áp dụng theo quy định của pháp luật. 
c) Định mức vật tư công cụ dụng cụ: là số lượng vật tư cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.
- Mức vật tư nhỏ (bao gồm các loại: ghim kẹp các loại dầu bôi trơn chống gỉ R7, khăn lau, sổ ghi chép…) và hao hụt được tính không quá 10% tổng mức vật tư trong Bảng định mức vật tư. 
- Định mức công cụ dụng cụ được tính bằng thời gian người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc. Đơn vị tính là ca/bước công việc hoặc toàn bộ công việc.
- Mức cho các công cụ, dụng cụ nhỏ phụ được tính không quá 10% định mức công cụ dụng cụ. 
- Thời hạn sử dụng dụng cụ là thời gian dự kiến sử dụng công cụ dụng cụ vào các công việc trong điều kiện bình thường phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ đơn vị tính thời gian là tháng.
d) Định mức chi phí chung là chi phí không liên quan trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ. Chi phí chung bao gồm: Chi phí quản lý chung của đơn vị, chi phí điện nước, điện thoại, sửa chữa, bảo dưỡng, các khoản chi phí gián tiếp khác thực hiện công việc. Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm việc vận chuyển, bốc xếp.
	Đảm bảo theo quy định thống nhất với Thông tư 21/2019/TT-BKHCN

	Quy định tại Điều 4, Thông tư 21/2019/BKHCN
	Điều 4. Nguyên tắc áp dụng 
Một định mức kinh tế - kỹ thuật về Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai có thể được áp dụng cho một hoặc một nhóm các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tương đồng về quy trình thực hiện, giống nhau về tính chất, phương tiện và trình tự thực hiện các hạng mục công việc của dịch vụ.
Định mức kinh tế - kỹ thuật trên không bao gồm hao phí dịch vụ thuê ngoài cần thiết để hoàn thiện từng bước quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ Dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai (đi lại, liên kết chuẩn, hiệu chuẩn chuẩn….); Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai (chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp chuẩn, đi lại đến đơn vị yêu cầu kiểm định…) nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền ban hành.
	Đảm bảo theo quy định thống nhất với Thông tư 21/2019/TT-BKHCN

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng  bộ quả cân chuẩn E2 (G1730996 - 15 quả/ AC6232 – 24 quả); bộ quả cân chuẩn F1 (G1730969 - 24 quả/ AC62333 – 24 quả/ 28 – 12 quả); bộ quả cân chuẩn F2 (00b/90 - 05 quả/ AC62334 – 24 quả/ YB 06-2024 – 5 quả); bộ quả cân chuẩn F2 (80 - 10 quả); quả cân chuẩn F1 (29 - 10 quả); quả cân chuẩn F1 (30 - 10 quả); quả cân chuẩn F2 (G1124539/G1124540/G1124541/G1124545/ G1124547/ G1124549/G1124550/ G1124553 - 08 quả); quả cân chuẩn F2 (81 - 10 quả); quả cân chuẩn F2 (82 - 10 quả); quả cân chuẩn F2 (26 - 10 quả); quả cân chuẩn F2 (3131.25 - 01 quả)
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 6.  Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bộ quả chuẩn M1(N324-11 ÷ N324-2290 – 2.280 quả; 01/N313 ÷ 04/N313 – 04 quả; 01/N313 ÷ 1199/N313 – 1199 quả)
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 7. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng xích chuẩn M2 (092017 – 06 xích)
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 8. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bình chuẩn kim loại (1-01 – 1 L; 2-01 – 2 L; 210 – 2 L; YB-01 – 2 L; 5-01 – 5 L; 210 – 5 L; YB-02 – 5 L; 10-01 – 10 L; 21A1M – 10 L; YB – 03 – 10 L; 20-01 – 20 L; 21A1M – 20 L; YB-04 – 20 L; 50-01 – 50 L; 21A1M – 50 L; YB-05 – 50 L; 100-01 – 100 L; 200-01 – 200 L) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
		Điều 9. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bình chuẩn kim loại (TP:146 – 10 L và 50 L; 113: TP – 10 L và 70 L; TP:146 – 100 L và 500 L) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 10. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bình chuẩn kim loại (C320 – 100 L; CC320 – 200 L; 250-01 – 250 L; M320 – 1 000 L; 11M320 – 2 000 L; VM320 – 5 000 L) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 11. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng bình chuẩn thủy tinh (BBTTLC-02/ DURAN/ ĐỨC – 0,25 L); bình chuẩn thủy tinh (BBTTLC-01/ DURAN/ ĐỨC – 0,5 L); bình chuẩn thủy tinh (BBTTLC-03/ DURAN/ ĐỨC – 1 L); bình chuẩn thủy tinh (V05.CN5.509.19/SCHOTT/ ĐỨC – 0,25 L); bình chuẩn thủy tinh (V05.CN5.510.19/SCHOTT/ ĐỨC – 0,5 L); bình chuẩn thủy tinh (V05.CN5.511.19/SCHOTT/ ĐỨC – 1 L) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 12. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (07563962/LR-CAL/ĐỨC – (-1 ÷ 39) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (6768269/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 16) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (6334668/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 100) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (6344869/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 400) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (5835199/LR-CAL/ĐỨC – (0 ÷ 1 000) bar); áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số (01883903/008 /ĐỨC – (0 ÷ 2 000) hPa, (0 ÷ 1 500) mmHg); áp kế chuẩn kiểu hiện số (02212516/110/ ĐỨC – (0 ÷ 2 000) hPa; áp kế chuẩn kiểu hiện số (6509083/ĐỨC – (0 ÷ 53) kPa, (0 ÷ 400) mmHg; áp kế chuẩn kiểu hiện số (61060246/ĐỨC – (-1 ÷ 20) bar và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 13. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng thiết bị kiểm định công tơ điện xoay chiều 3 pha (0912611/TRUNG QUỐC); thiết bị kiểm định công tơ điện 3 pha (1408264/TRUNG QUỐC); thiết bị kiểm định công tơ điện 3 pha (S2110/TRUNG QUỐC) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 14. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng thiết bị kiểm định công tơ điện xoay chiều 1 pha lưu động (SD1209398/TRUNG QUỐC); thiết bị kiểm định công tơ điện xoay chiều 1 pha lưu động (1411452/TRUNG QUỐC) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 15. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng biến dòng đo lường chuẩn (011132/HLB-20G3/TRUNG QUỐC); biến áp đo lường chuẩn (061253/HJB-35G3/TRUNG QUỐC) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 16. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim (V08-TB-CT2012/26ĐT/VIỆT NAM; V08-TB-CT2016/60ĐT/VIỆT NAM) chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện não (V08-TB-CT2012/26ĐN/VIỆT NAM; V08-TB-CT2016/60ĐN) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 17. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường lưu động kiểm định taximet (167/VIỆT NAM; YB-08/ VIỆT NAM) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022
	Điều 18. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng đồng hồ bấm giây (101.25/TRUNG QUỐC- (0 ÷ 10) h; YB-07 TRUNG QUỐC- (0 ÷ 10) h) và các thiết bị đi cùng chuẩn đo lường.
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: Quy trình kiểm định cân kỹ thuật, phân tích (ĐLVN 16: 2021)
	Điều 19. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân kỹ thuật
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: Quy trình kiểm định cân kỹ thuật, phân tích (ĐLVN 16: 2021)
	Điều 20. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân phân tích
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: Quy trình kiểm định cân bàn (ĐLVN 14: 2009)
	Điều 21. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân bàn (đến 250 kg)
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: Quy trình kiểm định cân đĩa (ĐLVN 15: 2009)
	Điều 22. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân đĩa
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: Quy trình kiểm định cân đồng hồ lò xo (ĐLVN 30: 2019)
	Điều 23. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân đồng hồ lò xo (đến 30 kg; đến 100kg)
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: Quy trình kiểm định cân ô tô (ĐLVN 13: 2019)
	Điều 24. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cân ô tô (120 tấn) 
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư

	Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: Quy trình kiểm định cột đo xăng dầu (ĐLVN 10: 2017)
	Điều 25. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định cột đo xăng dầu
	Quy định về thành phần công việc, định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư



